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STT Họ và tên Chức vụ Đơn vị công tác
UBND huyện

đánh giá
Ghi chú

01
Trương Thị Nha 

Trang
Hiệu trưởng Trường MN Tân Khai Hoàn thành tốt nhiệm vụ

02 Lê  Thị Hiền Phó hiệu trưởng Trường MN Tân Khai Hoàn thành tốt nhiệm vụ

03 Phan Thị Yến  
 Phó  Hiệu trưởng           Trường MN Minh Tâm Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

04 Nguyễn Thị Ái Vân Phó Hiệu trưởng           Trường MN Minh Tâm Hoàn thành tốt nhiệm vụ

05
Nguyễn Thị Kim 

Phương
Hiệu trưởng Trường MNThanh Bình Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

06
Quách Thị Diệu 

Hương

Phó 

Hiệu trưởng
Trường MN Thanh Bình Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

07 Nguyễn Thị Hoài Hiệu trưởng Trường MN Đồng Nơ Hoàn thành tốt nhiệm vụ

08
Nguyễn Thị Phuơng 

Hòa
Phó Hiệu trưởng           Trường MN Đồng Nơ Hoàn thành tốt nhiệm vụ

09 Hoàng Thị Kim Liên Phó Hiệu trưởng Trường MN Đồng Nơ Hoàn thành tốt nhiệm vụ

10 Nguyễn Thị Cẩm Tú Hiệu trưởng Trường MN An Khương Hoàn thành tốt nhiệm vụ

11 Điểu Thị Minh Hiếu Phó Hiệu trưởng Trường MN An Khương Hoàn thành tốt nhiệm vụ

12 Trương Thị Sáu Hiệu trưởng Trường MN Thanh An Hoàn thành tốt nhiệm vụ

13 Nguyễn Thị Kiên Phó Hiệu trưởng Trường MN Thanh An Hoàn thành tốt nhiệm vụ

14 Nguyễn Thị Thắm Phó Hiệu trưởng Trường MN Thanh An Hoàn thành tốt nhiệm vụ

15 Nguyễn Thị Châu Hiệu trưởng Trường MN An Phú Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
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16 Ngô Thị Hồng Phó Hiệu trưởng Trường MN An Phú Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

17 Trần Thị Thêu Phó Hiệu trưởng Trường MN An Phú Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

18 Huỳnh Thị Ngọc Nữ Phó Hiệu trưởng Trường MN Tân Hưng Hoàn thành tốt nhiệm vụ

19 Lê Thị Thảo Chi Hiệu Trưởng Trường MN Tân Quan Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

20 Lê Thị Hà Phó Hiệu trưởng Trường MN Tân Quan Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

21 Đỗ Thị Kim Vui Phó hiệu trưởng Trường MN Tân Quan Hoàn thành tốt nhiệm vụ

22 Phạm Thị Ngọc Hân Hiệu trưởng Trường MN Phước An Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

23
Đỗ Thị Thanh 

Hương
Phó Hiệu trưởng Trường MN Phước An Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

24 Vũ Thị Hòa Phó Hiệu trưởng Trường MN Phước An Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

25 Lê Thị Trang Hiệu trưởng  Trường MN Tân Khai B Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

26 Hồ Thị Hồng Vân Phó Hiệu trưởng  Trường MN Tân Khai B Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

27
Hoàng Thị Thanh 

Hương
Phó Hiệu trưởng Trường MN Minh Đức

Hoàn thành Tốt nhiệm vụ

28
Phạm Thị Thanh 

Thúy
Phó Hiệu trưởng Trường MN Minh Đức

Hoàn thành Tốt nhiệm vụ

29 Vũ Thị Hải Yến Hiệu trưởng Trường MN Tân Lợi
Hoàn thành Tốt nhiệm vụ

30 Nguyễn Thị Hiền Phó Hiệu trưởng Trường MN Tân Lợi
Hoàn thành Tốt nhiệm vụ

31 Mai Thị Thu Hiệu trưởng Trường MN Tân Hiệp Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

32 Đỗ Thị Loan Phó hiệu trưởng Trường MN Tân Hiệp Hoàn thành tốt nhiệm vụ

33 Trần Thị Hường Phó hiệu trưởng Trường MN Tân Hiệp Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

34 Nguyễn Thị Tuyết Hiệu trưởng Trường TH Tân Khai B Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
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35 Phạm Thị Hoài Phó Hiệu trưởng Trường TH Tân Khai B Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

36 Nguyễn Thanh Hum Hiệu trưởng Trường TH Trà Thanh Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

37 Đỗ Thị Duyên Phó Hiệu trưởng Trường TH Trà Thanh Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 

38 Trịnh Thị Dung Hiệu trưởng Trường TH Đồng Nơ Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

39 Võ Huy Hậu Phó Hiệu trưởng Trường TH Đồng Nơ Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

40 Phạm Văn Quyết Hiệu trưởng Trường TH Thanh An Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

41 Nguyễn Thị Nga Phó Hiệu trưởng Trường TH Thanh An Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

42 Lê Như Du Phó Hiệu trưởng Trường TH Thanh An Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

43
Phan Thị Bích 

Phượng
Hiệu trưởng Trường TH Tân Khai A Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

44 Lê Trọng Đức Phó Hiệu trưởng Trường TH Tân Khai A Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

45 Nguyễn Văn Danh Hiệu trưởng Trường TH Tân Hưng Hoàn thành tốt nhiệm vụ

46 Mai Xuân Dũng Phó Hiệu trưởng Trường TH Tân Hưng Hoàn thành tốt nhiệm vụ

47 Lê Đăng Trung Phó Hiệu trưởng Trường TH Tân Hưng Hoàn thành tốt nhiệm vụ

48 Trần Thị Thanh Tú Phó Hiệu trưởng Trường TH Tân Hưng Hoàn thành tốt nhiệm vụ

49
Nguyễn Thị Mỹ 

Phương
Hiệu trưởng

Trường TH&THCS Minh 

Đức
Hoàn thành tốt nhiệm vụ

50 Nguyễn Thi Thương Phó Hiệu trưởng
Trường TH&THCS Minh 

Đức
Hoàn thành tốt nhiệm vụ

51
Lê Thị Thuý Phượng Hiệu trưởng Trường TH&THCS Minh 

Tâm
Hoàn thành tốt nhiệm vụ

52
Nguyễn Thị Kim 

Hương
Phó hiệu trưởng

Trường TH&THCS Minh 

Tâm
Hoàn thành tốt nhiệm vụ

53
Phạm Thị Loan Phó hiệu trưởng Trường TH&THCS Minh 

Tâm
Hoàn thành tốt nhiệm vụ
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54 Nguyễn Thanh Hùng Hiệu trưởng Trường TH&THCS Tân Hiệp Hoàn thành tốt nhiệm vụ

55
Nguyễn Thị Bích 

Cảnh
P.Hiệu trưởng Trường TH&THCS Tân Hiệp Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

56 Phạm Thị Hồi P.Hiệu trưởng Trường TH&THCS Tân Hiệp Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

57 Nguyễn Thị Thu Hiệu trưởng
Trường TH&THCS Thanh 

Bình

Hoàn thành Tốt nhiệm vụ

58 Nguyễn Đức Thắng Phó Hiệu trưởng
Trường TH&THCS Thanh 

Bình
Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

59 Nguyễn Thị Bích Lệ Phó Hiệu trưởng
Trường TH&THCS Thanh 

Bình
Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

60 Nguyễn Văn Cư Hiệu trưởng
Trường TH và THCS An 

Khương 
Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 

61 Lưu Hoàng Anh Phó  Hiệu trưởng
Trường TH và THCS An 

Khương 
Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 

62 Lê Đăng Quang Hiệu trưởng 
Trường TH&THCS Phước 

An

Hoàn thành Tốt nhiệm vụ

63 Nguyễn Đình Kim Phó Hiệu trưởng
Trường TH&THCS Phước 

An

Hoàn thành Tốt nhiệm vụ

64 Lê Cao Đằng Hiệu trưởng Trường TH&THCS Tân Lợi
Hoàn thành Tốt nhiệm vụ

65 Trịnh Hồng Kỳ Phó Hiệu trưởng Trường TH&THCS Tân Lợi
Hoàn thành Tốt nhiệm vụ

66 Lê Thị Ngọc Mai Phó Hiệu trưởng Trường TH&THCS Tân Lợi
Hoàn thành Tốt nhiệm vụ

67 Trần Văn Xuân Hiệu trưởng Trường THCS Tân  Quan
Hoàn thành Tốt nhiệm vụ

68 Mai Xuân Trúc Phó Hiệu trưởng Trường THCS Tân Quan
Hoàn thành Tốt nhiệm vụ

69 Nguyễn Thị Hòa Phó Hiệu trưởng Trường THCS Tân Quan Không đánh giá

70 Đào Thị Nữ Hiệu trưởng Trường TH-THCS An Phú
Hoàn thành Tốt nhiệm vụ

71 Vũ Thị Lợi Phó Hiệu trưởng Trường TH-THCS An Phú
Hoàn thành Tốt nhiệm vụ

72 Cù Thị Thoa Phó Hiệu trưởng Trường TH-THCS An Phú
Hoàn thành Tốt nhiệm vụ
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73 Hồ Thế Chuân Hiệu trưởng Trường THCS Tân Hưng
Hoàn thành Tốt nhiệm vụ

74 Lại Thanh Tùng Phó Hiệu trưởng Trường THCS Tân Hưng
Hoàn thành Tốt nhiệm vụ

75 Lê Khắc Tiến Phó Hiệu trưởng Trường THCS Tân Hưng
Hoàn thành Tốt nhiệm vụ

76 Phương Công Cử Hiệu trưởng Trường THCS Thanh An
Hoàn thành Tốt nhiệm vụ

77 Nguyễn Ngọc Lan Phó Hiệu trưởng Trường THCS Thanh An Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

78 Nguyễn Anh Đức Phó Hiệu trưởng Trường THCS Thanh An Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

79 Phan Thị Kim Sa Hiệu trưởng Trường THCS Đồng Nơ Hoàn thành tốt nhiệm vụ

80
Nguyễn Thị Quế 

Nguyệt
Phó Hiệu trưởng Trường THCS Đồng Nơ Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

81 Lê Văn Hùng Hiệu trưởng Trường THCS Tân Khai Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

82 Lê Thị Thơm Phó Hiệu trưởng Trường THCS Tân Khai Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Danh sách này có 82 trường hợp
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